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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 11 tháng 11 năm 2013 
I. TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO HAIYAN VÀ TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
1. Tin cuối cùng về bão Haiyan (bão số 14): Hồi 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 
2. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông: một vùng ATNĐ đang hoạt động trên khu  ngoài khơi phía Đông Nam Philippin, hồi 19 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh lên thành bão di chuyển vào biển Đông. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Công tác chỉ đạo đối với cơn bão số 14

1.1 Trung ương: 
Đoàn công tác Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại thành phố Hải Phòng.
1.2. Địa phương: 
Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. 
2. Công tác chỉ đạo đối phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông
Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW - Văn phòng Ủy ban QGTKCN đã có công điện số 93/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 11/11 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và các Bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng tránh ATNĐ và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ. 

III. TÌNH HÌNH SỰ CỐ TÀU THUYỀN


Theo báo cáo số 583/BC-CQTT ngày 12/11 của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 7h00’ như sau:

- Tàu FuCheng 22 gồm 5 thuyền viên (quốc tịch Trung Quốc) bị hỏng máy trôi dạt ở vùng biển Hải Phòng, trên đường đi cứu nạn tàu SAR411 nhận được thông tin, tàu FuCheng 22 đã tự khắc phục được sự cố và trên đường về Trung Quốc.
- Tàu HD 1089/04 người của Hải Dương neo đậu tại bến Cẩm Phả bị sóng đánh chìm; 02 người đã được cứu an toàn, 02 người mất tích. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ Thủy lợi: Hồ chứa khu vực phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình hiện duy trì tích ở mức 80 - 100% dung tích trữ thiết kế, một số hồ đang tràn tự do hoặc xả tràn như: Pa Khoang đang tràn tự do (Điện Biên); Núi Cốc xả 20m3/s (Thái Nguyên); Yên Lập xả 120 m3/s, Tràng Vinh xả 118 m3/s, Đầm Hà Động xả 213 m3/s(Quảng Ninh); Suối Hai đang tràn tự do (Hà Nội); Vệ Vừng, Khe Đá đang tràn tự do (Nghệ An). 
2. Hồ thủy điện: Bắc Bộ: 11/14 hồ mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường; 03 hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường là Sơn La, Chiêm Hóa, Thác Bà. 
V. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/10/11 đến 19h/11/11, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 80mm; các khu vực khác rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	80 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	181mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	180mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh) 
	136 mm

	Đình Lập (Lạng Sơn)
	287mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang) 
	135 mm

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	147 mm
	
	Cẩm Đàn (Bắc Giang) 
	112 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	171 mm
	
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 
	88 mm


2. Lượng mưa đêm ngày 11/11: đêm 11/11, trên cả nước hầu như không có mưa hoặc mưa nhỏ dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như sau: Đắkmil (Đắc Nông): 23mm; Quế Phong (Nghệ An): 73mm.  
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/08/11 đến 19h/11/11, khu vực Bắc Bộ và một số tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (trong đó khu vực Bắc Bộ mưa tập trung chủ yếu vào ngày 11/11; khu vực Trung Bộ mưa tập trung chủ yếu vào ngày 10/11), lượng mưa phổ biến dưới 120mm; các khu vực khác có mưa rải rác hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Đình Lập (Lạng Sơn) 
	299 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang) 
	143 mm

	Lạng Sơn (Lạng Sơn) 
	153 mm
	
	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 
	145 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh) 
	183 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế) 
	181 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh) 
	192 mm
	
	Thượng Nhật (T.T.Huế) 
	150 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	140 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi) 
	157 mm


VI. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc bộ:

Mực nước sông Thao đang biến đổi chậm, hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của hồ, hạ lưu sông Hồng dao động theo thủy triều và điều tiết của các hồ chứa, hạ lưu sông Thái Bình chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô, sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ chứa, hạ lưu sông Thái Bình chịu ảnh hưởng của thủy triều.

2. Các sông miền Trung và khu vực Tây Nguyên: 
Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xuống, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/11/11, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,67m, trên BĐ1: 0,27m; sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 3,16m. 

Dự báo: Ngày 12/11, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. 
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Tây đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 10/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,03m; sông Hậu tại Châu Đốc: 2,78m. Mực nước cao nhất sáng ngày 11/11 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,80m (ở mức BĐ2). 

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống. Đến ngày 15/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,80m; tại Châu Đốc xuống mức 2,55m; tại Mộc Hóa xuống mức: 1,70m (dưới BĐ2: 0,10m).    

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, tình hình thiệt hại như sau:

2.1. Về người:

- Người chết:
không có người chết trong bão; 10 người chết khi chuẩn bị các công tác đối phó với bão (Thanh Hóa: 01 người; Hà Tĩnh: 02 người; Quảng Bình: 01 người, Thừa Thiên Huế: 01 người; Quảng Nam: 03 người; Quảng Ngãi: 02 người); các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, xác minh;
- Người mất tích: 04 người Quảng Ninh (02 người ở tàu HD 1089; 01 người ở Quảng Yên, 01 ở người Vân Đồn);

- Người bị thương: 84 người (Quảng Ninh: 02 người, Quảng Bình: 20 người, Thừa Thiên Huế: 13 người, Quảng Nam: 33 người, Quảng Ngãi: 16 người);

2.2. Về nhà:

- Nhà bị đổ, sập: 75 nhà (Bắc Giang: 03; Quảng Ninh: 70; Hải Phòng: 01; Quảng Ngãi: 01); 

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 2.526 nhà (Bắc Giang: 145; Quảng Ninh: 2.347; Hải Phòng: 21; Quảng Ngãi: 13);
2.3. Về Nông nghiệp: Diện tích lúa bị ngập, hư hại: 316 ha; Diện tích hoa màu bị ngập, hư hại: 49.096 ha;

2.4. Về thủy lợi: Một số công trình bảo vệ bờ bị sạt lở cục bộ. 

2.5. Về giao thông: Khối lượng đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp: 1.089 m3; Cầu bị hư hỏng: 01 cái.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
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